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I. Khái quát:

Vị trí địa lý: Cộng hoà Mozambique nằm ở phía Đông Nam châu Phi, có biên giới với Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe và Nam Phi

Diện tích: 799.380 km2. 

Dân số: 20,905,585 (2007) (99.66% là người châu Phi bản địa).

Tôn giáo: đạo Thiên chúa giáo 23.8%, Đạo Hồi 17.8%, đạo Zion 17.5%, các tôn giáo khác 17.8%, không tín ngưỡng 23.1%

Tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức

Thủ đô: Maputo
Khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới

Đơn vị tiền tệ: Đồng metical. 1 USD = 23,061 metical (2005)

Quốc khánh:  25/06/1975

Tổng thống: Armando GUEBUZA, Thủ tướng:  Luisa DIOGO 
Thể chế: Cộng hoà

II. Kinh tế

Sau khi giành được độc lập (1975) Mozambique áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung của các nước XHCN, thực hiện Chương trình 10 năm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu. Hiện nay, nước này đang áp dụng cơ cấu kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.

Năm 2007, tổng sản phẩm quốc nội của Mozambique là 6,96 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng 7,5%. Như vậy, GDP bình quân đầu người của Mozambique là gần 300 USD/người/năm.

Là một nước nông nghiệp, nông nghiệp thu hút khoảng 81% lực lượng lao động và đóng góp vào khoảng 23,1% GDP của Mozambique. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của nước này là: sợi bông, mía, chè, lúa miến, cùi dừa, lạc hạt điều, hoa quả nhiệt đới, khoai tây, bò. Trước đây nước này xuất khẩu hạt điều đạt 29.000 tấn/năm đứng thứ ba châu Phi. Sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng được như cầu trong nước, do vậy hàng năm, Mozambique phải nhập từ 20-30 vạn tấn gạo. Đây là một cơ hội để gạo của Việt Nam thâm nhập thị trường này.

Công nghiệp chỉ thu hút 6% lao động nhưng đóng góp vào 30,2% GDP của Mozambique. Mozambique xuất khẩu lượng điện tương đối lớn nhờ có đập thuỷ điện nổi tiếng Cahora Basa. 

Dịch vụ của Mozambique khá phát triển, thu hút 13% lực lượng lao động và đóng góp 46,7%  GDP (2007). Các dịch vụ cảng, đường giao thông quá cảnh sang các nước láng giềng là nguồn thu ngoại tệ lớn cho nền kinh tế nước này.

Về ngoại thương, năm 2007, kim ngạch xuất khẩu của Mozambique ra thế giới đạt 2,73 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của nước này là nhôm, tôm, sợi bông, đường, gỗ xây dựng, cam quýt, điện. Các nước mà Mozambique xuất hàng sang chủ yếu là Hà Lan, Nam Phi, Malawi.

Năm 2007, Mozambique nhập khẩu 3,03USD hàng hoá như: máy móc thiết bị, sản phẩm hoá học, sản phẩm kim loại, lương thực, hàng dệt may…

III. Đối ngoại

Tháng 7/2003, Mozambique là thành viên Liên minh châu Phi (AU), Phong trào Không Liên Kết, PALOP(Các nước nói tiếng Bồ), Khối Thịnh Vượng chung (Commonwealth).

Mozambique ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng, khu vực và các nước bạn bè truyền thống Nga, Trung quốc, Việt Nam. 

IV. Quan hệ Việt Nam – Mozambique 

Hai nước có quan hệ chính trị tốt đẹp từ lâu. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 25/06/1975. 

Ta có quan hệ chặt chẽ với Đảng FRELIMO từ năm 1960, ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của bạn và Mozambique ủng hộ tích cực cuộc đấu tranh chống Mỹ của nhân dân ta. Cũng giống như các nước châu Phi khác, nhân dân Mozambique rất khâm phục cuộc đấu tranh anh dũng của dân tộc ta và những thành tựu kinh tế trong công cuộc đổi mới mà Việt Nam đạt được. 

Hai bên đã cử nhiều đoàn Đảng và Chính phủ sang thăm viếng và học hỏi kinh nghiệm của nhau. 

Tháng 10/2002, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có chuyến thăm tới Mozambique.

Tháng 3/2002, Đoàn Kinh tế – thương mại của Chính phủ ta do Thứ trưởng Thương mại Lê Danh Vĩnh dẫn đầu đã tới Mozambique trong chuyến thăm một số nước Châu Phi. Hai Bên đã ký Biên bản hợp tác Thương mại và thống nhất về nội dung dự thảo Hiệp định Thương mại do phía ta đề xuất. Bộ Công thương Mozambique mong muốn Việt Nam tăng cường trao đổi buôn bán và đầu tư toàn diện hơn đối với bạn và lấy Mozambique làm cửa ngõ để thâm nhập thị trường khối các nước miền Nam châu Phi (SADC-Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi) thông qua các chính sách khuyến khích, chẳng hạn như quy định xuất xứ (hàng sản xuất tại Mozambique được hưởng các ưu đãi thuế quan trọng trong khối SADC). 

Nhân chuyến thăm Mozambique của Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (11/2003), Bộ Thương mại Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại với Bộ Thương mại Bạn để tạo khung pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước hoạt động.

Ngày 23/05/2006, nhân chuyến thăm của Đoàn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mozambique, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về nông nghiệp.

Đầu tháng 4/2008, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã sang thăm chính thức Mozambique trong khuôn khổ chuyến thăm Mozambique và Angola.

Tháng 6/2008, Bộ trưởng Công Thương Mozambique đã sang thăm Việt Nam. Hai bên đã thảo luận cụ thể về một số nội dung như công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ.

Hiện nay, Việt Nam đang chuẩn bị thành lập Đại sứ quán tại  Mozambique và Đại sứ quán Mozambique tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam 

Về trao đổi thương mại, cho đến nay kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã có những bước phát triển mới nhưng còn chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi nước. 

Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mozambique đạt hơn 11,08 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng: gạo (9,37 triệu USD), sản phẩm dệt may (1,2 triệu USD)
Nhập khẩu của ta từ Mozambique chưa nhiều, đạt khoảng 6,31 triệu USD (2007). Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam là gỗ và sản phẩm gỗ (2,7 triệu USD), sắt thép phế liệu (1,7 triệu USD), bông các loại (1,6 triệu USD)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Mozambique 2003-2007

     Đơn vị: USD

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Xuất khẩu
	6,36
	12,8
	32,55
	10,08
	11,018

	Nhập khẩu
	1,38
	3,1
	3,24
	3,75
	6,318


Nguồn: Tổng cục Hải quan

